
Thứ, ngày, 

tháng
Thời lượng Nội dung giảng dạy

Xác nhận của 

người 

được dạy thay

  Sáng ngày thứ 5, thời gian từ 7h30 phút đến 10h30, 

trực tiếp thực hiện các hoạt động giáo dục tại lớp mẫu 

giáo lớn D2 (không tính thời gian đón trẻ), bao gồm 

các hoạt động giáo dục: Thể dục sáng (thực hiện các 

động tác thể dục theo kế hoạch tuần của lớp), hoạt 

động học; Chơi ngoài trời; Chơi, hoạt động ở các góc.

 Hoạt động học

LQCC: X,S

                                 Chơi ngoài trời

 1. HĐCMĐ: Thí nghiệm nước bốc hơi

 2. TC: Trốn mưa, nhảy qua suối nhỏ

 3. CTYT: Chơi với đồ chơi cô đã chuẩn bị như: sỏi, 

hột hạt, màu, bóng, vòng... chơi cát nước, chơi với đồ 

chơi ngoài trời, chơi sân giao thông…

Chơi, hoạt động ở các góc 

1. Tên các góc: 1. Góc xây dựng: Xây khu công viên, 

bể bơi. 2. Góc phân vai: Cửa hàng bán vé, Gia đình. 3. 

Góc tạo hình: Xé dán, vẽ tranh về thời tiết, mùa hè. 4.  

Góc âm nhạc: Hát, vận động một số bài hát trong chủ 

đề. 

2. Mục đích yêu cầu: Trẻ biết dùng các nguyên vật 

liệu để xây khu công viên, bể bơi...Trẻ biết thể hiện 

vai chơi cửa hàng bán vé, gia đình. Biết dùng bút để 

vẽ, dùng giấy để xé dán tranh về thời tiết, mùa hè. Trẻ 

biết hát, vận động một số bài hát trong chủ đề.

Khối MGL: Chủ đề: Nước và các hiện tượng thiên nhiên; Chủ đề nhánh: Một số hiện 

tượng thời tiết

UBND PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - TUẦN 4 - THÁNG 4 - NĂM 2026

Khối MGN: chủ đề: Nước và các hiện tượng thiên nhiên; Chủ đề nhánh: Một số hiện 

tượng thời tiết và mùa

(Thời gian từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 4 năm 2026)
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(từ 7h30 
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10h30 

phút)
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3. Đồ chơi học liệu: Khối hộp, nút nhựa hàng rào, vỏ 

sữa, viên gạch, sỏi, cây hoa , cây xanh các khối nhựa 

nhỏ... 1 số con thú bằng nhựa. 1 số loại hoa, bộ đồ 

chơi bác sĩ, bộ đồ dùng GĐ. Bút màu, giấy màu, đất 

nặn, giấy A4, hồ dán. Tranh, hình ảnh về câu chuyện 

được cắt rời.

4. Tổ chức hoạt động:

- Thỏa thuận trước khi chơi: Cô trò chuyện với trẻ về 

chủ đề "Một số hiện tượng thời tiết", cô giới thiêu các 

góc cho trẻ chọn góc chơi. Sau đó cô cho trẻ lấy thẻ 

cài vào góc chơi.

- Quá Trình chơi: Trẻ vào góc chơi, cô bao quát – cô 

đi từng góc gợi ý cho trẻ phân vai chơi, hướng dẫn trẻ 

chơi, nếu trẻ chưa biết  phân vai cô nhập vai chơi giúp 

trẻ phân vai chơi. Cô gợi ý cho trẻ liên kết các góc 

chơi. Trong khi trẻ chơi cô động viên khuyến khích 

trẻ chơi. 

- Kết thúc: Cô cho trẻ cất đồ chơi vào đúng nơi qui 

định.

                        Hoạt động chơi ngoài trời

 1. HĐ có mục đích: Trải nghiệm pha nước chanh, 

cam

 2. TCVĐ: Cò bắt ếch, nhảy qua suối nhỏ

 3. CTYT: Chơi với hột hạt, lá cây khô, nước, cát, 

sỏi..., Chơi với đồ chơi ngoài trời, cầu trượt ngoài sân 

trường, chơi sân giao thông.

Chơi, hoạt động ở các góc 

1. Tên các góc: 1. Góc XD: Xây dựng công viên của 

bé

2. Góc phân vai: Bán hàng, bán kem, các loại nước 

giải khát. 3. Góc tạo hình: Vẽ ông mặt trời, vẽ cầu 

vồng, vẽ trăng. 4. Góc khám phá khoa học: Làm thí 

nghiệm về nước và nước đổi mầu. 5. Góc âm nhạc: 

Hát các bài hát về chủ đề nước và các hiện tượng thiên 

nhiên.

3. Đồ chơi học liệu:  Khối hộp, nút nhựa hàng rào, vỏ 

sữa, viên gạch, sỏi, các cây hoa các khối nhựa 

nhỏ...Đồ chơi bán hàng, bộ đồ chơi gia đình, bác 

sĩ...Kéo, giấy, hồ dán, bút sáp, sách, tranh ảnh,...Xắc 

xô, phách tre, trống,…Khăn, bình tưới nước, cát sỏi, 

nước.

01 giờ 

(từ 9h00 

phút - 

10h00 

phút)

Sáng thứ 4

ngày 

22/4/2026 

dạy lớp C1

Sáng thứ 5 

ngày 

23/4/2026 

dạy lớp D2

03 giờ 

(từ 7h30 

phút - 

10h30 

phút)



Thứ, ngày, 

tháng
Thời lượng Nội dung giảng dạy

Xác nhận của 

người 

được dạy thay

4. Tổ chức hoạt động:

- Thỏa thuận trước khi chơi: Cô trò chuyện với trẻ về 

chủ đề "Một số hiện tượng thời tiết và mùa", cô giới 

thiêu các góc cho trẻ chọn góc chơi. Sau đó cô cho trẻ 

lấy thẻ cài vào góc chơi.

- Quá Trình chơi: Trẻ vào góc chơi cô bao quát – cô đi 

từng góc gợi ý cho trẻ phân vai chơi, hướng dẫn trẻ 

chơi, nếu trẻ chưa biết  phân vai cô nhập vai chơi giúp 

trẻ phân vai chơi. Cô gợi ý cho trẻ liên kết các góc 

chơi. Trong khi trẻ chơi cô động viên khuyến khích 

trẻ chơi. 

- Kết thúc: Cô cho trẻ cất đồ chơi vào đúng nơi qui 

định.

01 giờ 

(từ 9h00 

phút - 

10h00 

phút)

Sáng thứ 4

ngày 

22/4/2026 

dạy lớp C1

Phạm Thị Vinh

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                 Đặng Thị Hải Yến

NGƯỜI THỰC HIỆN                                                               HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT
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